
STT Họ và tên MSV Ngày thi
Tiết Bắt 

đầu
Phòng

Điểm thi 

cũ

Điểm thi 

mới
Môn

Giữ 

Nguyên

1 Hoàng Thị Kiều Phương 642500 8/30/2020 2 ND102 7.8 8.0 XSTK

2 Nguyễn Thị Hòa 646964 8/30/2020 6 ND305 6.5 6.8 XSTK

3 Cao Thanh Bình 645333 8/30/2020 2 ND105 3.3 4.3 XSTK

4 Nguyễn Viết Thế 641316 8/30/2020 6 ND209 1.8 4.0 XSTK

5 Nguyễn Thị Quyên 642970 8/30/2020 4 ND201 4.0 3.5 XSTK

6 Nguyễn Thị Lan 633447 8/30/2020 2 ND104 2.5 2.8 XSTK

7 Nguyễn Thị Vân Anh 642723 8/13/2020 2 A105 4.3 5.0

cơ sở toán 

2

8 Phạm Đình Khiêm 646586 7/31/2020 2 ND201 3.5 3.8

cơ sở toán 

2

9 Nguyễn Kim Cương 641463 8/13/2020 6 A105 4.3 4.5

cơ sở toán 

2

10 Dương Bích Thủy 611266 11/26/2020 2 ND102 8.3 8.3 XSTK x

11 Nguyễn Quang Huy 637729 8/30/2020 2 ND104 1.8 1.8 XSTK x

12 Nguyễn Văn Dũng 613051 8/30/2020 2 ND104 0.5 0.5 XSTK x

13 Nguyễn Duy Đạt 601279 8/30/2020 2 ND104 4.0 4.0 XSTK x

14 Tô Quỳnh Anh 612564 8/30/2020 2 ND104 4.0 4 XSTK x

15 Đỗ Mạnh Dũng 640799 8/30/2020 6 ND208 1.3 1.3 XSTK x

16 Đặng Nhật Minh 612409 8/30/2020 4 ND201 2.5 2.5 XSTK x

17 Nguyễn Xuân Thuần 611265 8/30/2020 4 ND101 4.0 4.0 XSTK x

18 Bùi Trung Hiếu 642402 8/30/2020 4 ND103 0.8 0.8 XSTK x

19 Lê Tiến Duẩn 645117 8/30/2020 6 ND308 1.5 1.5 XSTK x

20 Nguyễn Trọng Dũng 613448 8/30/2020 6 ND106 3.3 3.3 XSTK x

21 Nguyễn Minh Tú 646155 8/30/2020 6 ND308 8.0 8.0 XSTK x

22 Bùi Thị Thanh Thuy 621058 8/30/2020 6 ND105 5.0 5.0 XSTK x

23 Trương Thị Thu Hằng 611485 8/30/2020 6 ND308 1.5 1.5 XSTK x

24 Lê Thị Khánh Phương 636263 8/30/2020 6 ND105 7.5 7.5 XSTK x

25 Nguyễn Đắc Thắng 642245 8/30/2020 6 ND105 2.3 2.3 XSTK x
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26 Nguyễn Ngọc Chính 641131 8/30/2020 6 ND106 1.3 1.3 XSTK x

27 Nguyễn Thị Nguyệt Nhi 642544 8/30/2020 2 ND102 3.3 3.3 XSTK x

28 Nguyễn Thị Vân Anh 642639 8/30/2020 2 ND105 2.3 2.3 XSTK x

29 Trần Thị Phương Anh 645358 8/30/2020 2 ND105 6.3 6.3 XSTK x

30 Nguyễn Thị Khánh Linh 612580 8/30/2020 2 ND202 1.0 1.0 XSTK x

31 Bùi Viết Tài 640845 8/30/2020 8 ND104 2.5 2.5 XSTK x

32 Nguyễn Quốc Duy 642859 8/30/2020 6 ND101 6.0 6.0 XSTK x

33 Lường Thị Nga 645744 8/30/2020 2 ND102 3.8 3.8 XSTK x

34 Lê Thị Bích 611972 8/30/2020 2 ND104 3.5 3.5 XSTK x

35 Nguyễn Thị Thanh Huyền 642524 8/8/2020 ND204 1.0 1.0 XSTK x

36 Nguyễn Đức Hoàng Nam 623436 8/30/2020 4 ND301 1.5 1.5 XSTK x

37 Trương Lý Huỳnh 642085 7/31/2020 2 ND201 2.5 2.5

cơ sở toán 

2 x

38 Ngô Đăng Trường 602849 8/1/2020 4 B308 0.0 0.0 GT2 x

39 Nguyễn Quốc Huy 610290 9/3/2020 CD5 4.3 4.3 TCC x


